
STT

STT 

Thông 

tư số

30

Mã hàng Nhóm Tên thuốc
Tên hoạt 

chất

Nồng độ - 

Hàm lượng

Dạng 

bào chế

Đường 

dùng
Hãng sản xuất

Nước 

sản xuất

Quy cách 

đóng gói

Hạn 

dùng 

(tháng)

Số đăng 

ký

Đơn vị 

tính
Số lượng  Giá kê khai Đơn giá Thành tiền Tên công ty

1 G3005 4

Vắc xin uốn 

ván hấp phụ 

(TT)

Giải độc tố 

uốn ván 

tinh chế

≥ 40 

IU/0,5ml

Hỗn dịch 

tiêm
Tiêm

Viện Vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

(IVAC)

Việt 

Nam

Hộp 20 

ống 

(0,5ml/ốn

g chứa 1 

liều vắc 

xin)

36
QLVX-

881-15
Ống 100            13.732          13.440               1.344.000   

Công ty cổ phần y 

tế AMVGROUP

2 807 G3006 4

Huyết thanh 

kháng độc tố 

uốn ván tinh 

chế (SAT)

Huyết thanh 

kháng uốn 

ván

1,500UI/1m

l

Dung 

dịch tiêm
Tiêm

Viện Vắc xin và 

sinh phẩm y tế 

(IVAC)

Việt 

Nam

Hộp chứa 

20 ống 

1500IU

24
QLSP-

1037-17
Ống 1.000            31.592          25.263             25.263.000   

Công ty cổ phần y 

tế AMVGROUP

3 G3009 5 SPEEDA

Kháng 

nguyên tinh 

chế từ virus 

dại chủng 

L.Pasteur 

2061 Vero 

15 passage, 

nuôi cấy 

trên tế bào 

vero >= 

2,5IU

 ≥ 2,5 

IU/0,5ml

Bột đông 

khô pha 

tiêm

Tiêm

Liaoning Cheng 

da Biotechnology 

Co., ltd- Trung 

Quốc

Trung 

Quốc

Hộp 5 lọ 

bột đông 

khô và 5 

ống dung 

môi nước 

cất pha 

tiêm x 

0,5ml

36
QLVX-

1041-17
Lọ 500          159.600        159.600             79.800.000   

Công ty TNHH 

Dược phẩm Biển 

Loan

106.407.000       Tổng cộng: 03mặt hàng

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số:  654 /QĐ-SYT ngày  21 tháng 10 năm 2022)

GÓI SỐ 3: GÓI THẦU VẮC XIN NĂM 2022

SỞ Y TẾ NINH THUẬN
TRUNG TÂM Y TẾ NINH PHƯỚC


